
Lớp Trường

1 08110012 PHẠM NHƯ BẢO CHÂU Nữ 30/03/2012 036312004707 8A THCS Trương Hán Siêu 16.00 Nhất

2 13110035 NGUYỄN LINH NHI Nữ 08/12/2012 035312010930 8A1 THCS Trần Quốc Toản 16.00 Nhất

3 05110051 ĐOÀN HUYỀN TRANG Nữ 28/01/2012 019312004523 8A1 THCS Nam Phong 15.75 Nhất

4 08110013 ĐOÀN MINH CHÂU Nữ 13/03/2012 037312004802 8E THCS Trương Hán Siêu 15.50 Nhất

5 08110050 NGUYỄN KHÁNH TRANG Nữ 03/01/2012 037312003347 8D THCS Trương Hán Siêu 15.50 Nhất

6 05110029 NGUYỄN KHÁNH LOAN Nữ 23/06/2012 036312013883 8A1 THCS Phùng Chí Kiên 14.75 Nhất

7 08110009 NGUYỄN NGỌC AN BÌNH Nữ 05/04/2012 037312010531 8I THCS Trương Hán Siêu 14.75 Nhất

8 08110030 PHẠM KHÁNH MY Nữ 21/08/2012 037312004544 8C THCS Trương Hán Siêu 14.75 Nhất

9 12110017 LÃ NHẬT HÀ Nữ 22/03/2012 035312003880 8B THCS Nguyễn Hữu Tiến 14.50 Nhất

10 05110036 PHẠM KIM NGÂN Nữ 28/10/2012 036312003591 8A1 THCS Lộc Hòa 14.25 Nhất

11 09110028 TRẦN MAI PHƯƠNG Nữ 13/12/2012 037312011923 8A THCS Vũ Phạm Khải 14.25 Nhất

12 01110003 DOÃN THỊ DUNG Nữ 22/01/2012 036312012574 8C THCS Giao Thủy 14.00 Nhì

13 01110024 ĐINH THỊ NGÂN THƯƠNG Nữ 15/01/2012 036312005988 8B THCS Giao Thịnh 14.00 Nhì

14 05110003 TRẦN HÀ ANH Nữ 05/12/2012 036312008289 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 14.00 Nhì

15 05110033 PHẠM THỊ NHẬT MINH Nữ 18/11/2012 036312003617 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 14.00 Nhì

16 08110016 ĐỖ GIA HÂN Nữ 29/11/2012 037312010004 8A THCS Đồng Giao 14.00 Nhì

17 08110051 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG Nữ 11/08/2012 037312011988 8B THCS Quang Trung 14.00 Nhì

18 01110010 VŨ THỊ MAI LINH Nữ 17/12/2012 036312012745 8A2 THCS Xuân Trường 13.75 Nhì

19 05110058 TRIỆU HẢI YẾN Nữ 11/02/2012 036312005483 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 13.75 Nhì

20 07110002 BÙI QUỲNH ANH Nữ 02/05/2012 036312023065 8A3 THCS Lê Quý Đôn 13.75 Nhì

21 07110016 NINH THỊ DIỄM MY Nữ 27/08/2012 036312005521 8A1 THCS Yên Ninh 13.75 Nhì

22 08110046 LÊ NHƯ QUỲNH Nữ 24/04/2012 037312004418 8A11 THCS Lý Tự Trọng 13.75 Nhì

23 11110026 PHẠM LÊ HÀ TRANG Nữ 08/02/2012 035312010950 8D THCS Chính Lý 13.75 Nhì

24 12110037 LÊ BẢO TRÂM Nữ 17/02/2012 035312002342 8A THCS Chu Văn An 13.75 Nhì

25 06110019 NGUYỄN THỊ NGÂN THƯƠNG Nữ 13/11/2012 036312011653 8A THCS Trần Huy Liệu 13.50 Nhì

26 07110025 NGUYỄN THỊ KHÁNH VI Nữ 30/07/2012 036312009227 8A3 THCS Lê Quý Đôn 13.50 Nhì

27 05110043 HOÀNG THANH TÂM Nữ 19/11/2012 036312019780 8A THCS Điền Xá 13.25 Nhì

28 12110036 PHẠM HUYỀN TRANG Nữ 08/02/2012 035312002603 8B THCS Nguyễn Hữu Tiến 13.25 Nhì

29 12110041 VŨ HÀ VY Nữ 09/04/2012 035312011523 8A THCS Tân Hiệp 13.25 Nhì

30 13110031 TRỊNH NGUYỄN TUỆ MINH Nữ 21/07/2012 035312012381 8A5 THCS Trần Phú 13.25 Nhì

31 13110049 ĐỖ THỊ HÀ TRANG Nữ 28/01/2012 035312009797 8A1 THCS Đinh Công Tráng 13.25 Nhì

32 02110010 TRẦN ANH THƯ Nữ 06/02/2012 036312003057 8C THCS Hải Hậu 13.00 Nhì

33 05110057 LÊ TRẦN PHƯƠNG VY Nữ 28/11/2012 036312008509 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 13.00 Nhì

34 06110008 TRẦN THỊ MINH DỊU Nữ 30/08/2012 036312009815 8A THCS Trần Huy Liệu 13.00 Nhì

35 07110009 NGUYỄN THỊ BẢO HÂN Nữ 21/07/2012 036312003602 8A3 THCS Lê Quý Đôn 13.00 Nhì

36 07110022 NGÔ HÀ THƯ Nữ 14/10/2012 036312013977 8B THCS Yên Lộc 13.00 Nhì

37 08110020 ĐỖ DÁNG HƯƠNG Nữ 08/11/2012 037312007734 8I THCS Lê Hồng Phong 13.00 Nhì

38 08110026 DƯƠNG NGỌC LINH Nữ 03/10/2012 037312002112 8A THCS Đông Sơn 13.00 Nhì

39 08110027 MAI NGỌC LINH Nữ 05/03/2012 037312001785 8A THCS Đồng Giao 13.00 Nhì

40 08110037 VŨ THỊ NGỌC Nữ 22/01/2012 036312002148 8A THCS Yên Trị 13.00 Nhì

41 10110019 BÙI BẢO NGỌC Nữ 07/03/2012 037312005909 8C THCS Nho Quan 13.00 Nhì

42 12110018 TRƯƠNG THU HÀ Nữ 10/04/2012 035312003755 8A THCS Chu Văn An 13.00 Nhì

43 12110019 TRƯƠNG MỸ HOA Nữ 18/05/2012 035312002170 8B THCS Nguyễn Hữu Tiến 13.00 Nhì

44 12110020 CHU NGUYỄN NGỌC KHÁNH Nữ 11/01/2012 035312004666 8B THCS Chu Văn An 13.00 Nhì

45 01110025 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ Nữ 21/04/2012 036312006978 8A1 THCS Đặng Xuân Khu 12.75 Nhì

46 02110001 HOÀNG NGỌC BÍCH Nữ 17/07/2012 001312000032 8C THCS Hải Hậu 12.75 Nhì

47 05110008 TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 02/11/2012 036312002522 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 12.75 Nhì

48 05110010 PHẠM PHƯƠNG CHI Nữ 10/08/2012 036312010640 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 12.75 Nhì

49 07110024 PHẠM THANH TRÚC Nữ 24/04/2012 036312002821 8A1 THCS Yên Ninh 12.75 Nhì
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50 08110006 TRỊNH PHƯƠNG ANH Nữ 02/06/2012 037312000371 8B THCS Quang Trung 12.75 Nhì

51 08110010 CAO BẢO CHÂU Nữ 10/01/2012 037312006559 8A THCS Đồng Giao 12.75 Nhì

52 08110011 LÊ ĐÀO BẢO CHÂU Nữ 11/03/2012 037312000009 8A THCS Lê Hồng Phong 12.75 Nhì

53 08110035 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC Nữ 19/09/2012 037312005949 8A THCS Đồng Giao 12.75 Nhì

54 11110006 PHẠM NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Nữ 22/10/2012 035312004068 8C THCS Nam Cao 12.75 Nhì

55 11110031 TRẦN HÀ VY Nữ 20/05/2012 035312012154 8C THCS Nam Cao 12.75 Nhì

56 01110012 ĐINH TUỆ LINH Nữ 15/01/2012 036312010846 8A2 THCS Xuân Trường 12.50 Nhì

57 01110027 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 10/07/2012 036312018320 8A1 THCS Xuân Giang 12.50 Nhì

58 05110013 HOÀNG CHÂU GIANG Nữ 30/08/2012 036312020154 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 12.50 Nhì

59 05110025 NGUYỄN VÂN KHÁNH Nữ 06/11/2012 036312010513 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 12.50 Nhì

60 06110013 NGUYỄN PHƯƠNG MAI Nữ 11/01/2012 036312004660 8A3 THCS Lý Tự Trọng 12.50 Nhì

61 07110014 BÙI THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 05/04/2012 036312008701 8A3 THCS Lê Quý Đôn 12.50 Nhì

62 07110020 ĐINH TRỊNH NHƯ QUỲNH Nữ 08/02/2012 036312005810 8A THCS Yên Tiến 12.50 Nhì

63 08110049 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 29/09/2012 037312007542 8A THCS Đồng Giao 12.50 Nhì

64 10110031 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 15/09/2012 037312000726 8A THCS Gia Phú 12.50 Nhì

65 13110024 TRẦN THỊ HÀ LINH Nữ 22/07/2012 035312009026 8A10 THCS Trần Phú 12.50 Nhì

66 05110006 TRẦN MINH ÁNH Nữ 21/12/2012 036312008801 8A5 THCS Lương Thế Vinh 12.25 Ba

67 05110027 VŨ BÙI GIA LINH Nữ 31/08/2012 036312017305 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 12.25 Ba

68 08110004 BÙI THỊ MINH ANH Nữ 28/07/2012 037312004440 8E THCS Đinh Tiên Hoàng - Bích Đào 12.25 Ba

69 08110017 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Nữ 02/11/2012 037312003196 8A THCS Mai Sơn 12.25 Ba

70 08110041 ĐẶNG YẾN NHI Nữ 08/04/2012 037312008305 8A11 THCS Lý Tự Trọng 12.25 Ba

71 09110011 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH Nữ 20/03/2012 037312007690 8E THCS Phát Diệm 12.25 Ba

72 09110024 LÊ TỐ NA Nữ 23/09/2012 037312005184 8A THCS Khánh Hội 12.25 Ba

73 09110027 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Nữ 17/01/2012 037312008034 8B THCS Lai Thành 12.25 Ba

74 10110028 PHẠM TRANG THƯ Nữ 27/01/2012 037312006277 8D THCS Phú Lộc 12.25 Ba

75 13110051 TRẦN THU TRANG Nữ 16/01/2012 036312020661 8C THCS Châu Sơn 12.25 Ba

76 01110002 VŨ QUỲNH CHI Nữ 26/08/2012 036312018651 8A3 THCS Xuân Trường 12.00 Ba

77 01110023 NGUYỄN ĐOÀN ANH THƯ Nữ 06/06/2012 031312020645 8A1 THCS Xuân Bắc 12.00 Ba

78 01110029 LÂM THANH VÂN Nữ 26/08/2012 034312010896 8B THCS Giao Thủy 12.00 Ba

79 01110030 LÊ THỊ TƯỜNG VY Nữ 11/03/2012 038312025626 8A2 THCS Xuân Trường 12.00 Ba

80 02110012 TRẦN THỊ TRÂM Nữ 06/07/2012 036312022041 8C THCS Hải Hậu 12.00 Ba

81 04110012 HOÀNG NGỌC THÙY LINH Nữ 17/04/2012 036312013111 8A2 THCS Nguyễn Hiền 12.00 Ba

82 05110004 TRƯƠNG HÀ ANH Nữ 14/07/2012 036312008044 8H THCS Điền Xá 12.00 Ba

83 05110015 PHẠM THỊ NGÂN HÀ Nữ 13/03/2012 036312015692 8D THCS Hồng Quang 12.00 Ba

84 05110053 PHẠM NGUYỄN THÙY TRANG Nữ 26/05/2012 036312002570 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 12.00 Ba

85 06110012 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 23/06/2012 036312019611 8A THCS Trần Huy Liệu 12.00 Ba

86 07110012 PHẠM NGỌC KHÁNH Nữ 20/04/2012 036312007469 8A3 THCS Lê Quý Đôn 12.00 Ba

87 07110023 PHẠM BẢO TRANG Nữ 16/01/2012 036312012573 8A3 THCS Lê Quý Đôn 12.00 Ba

88 08110007 BÙI PHẠM NGỌC BẢO Nữ 29/09/2012 017312000612 8C THCS Lê Hồng Phong 12.00 Ba

89 08110008 ĐINH PHƯƠNG BẮC Nữ 21/11/2012 037312004296 8A THCS Khánh Lợi 12.00 Ba

90 08110023 NGUYỄN THỊ MAI LAN Nữ 03/02/2012 036312019561 8A THCS Yên Đồng 12.00 Ba

91 08110052 NGUYỄN CUNG BẢO TRÂM Nữ 24/05/2012 037312001222 8B THCS Ninh Nhất 12.00 Ba

92 08110053 VŨ THẢO UYÊN Nữ 10/01/2012 037312011694 8A THCS Khánh Thiện 12.00 Ba

93 09110025 TRẦN VŨ THÚY NGA Nữ 01/08/2012 037312009918 8A THCS Khánh Cư 12.00 Ba

94 09110032 LẠI TÚ QUỲNH Nữ 09/11/2012 037312010052 8A THCS Yên Đồng 12.00 Ba

95 11110002 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 06/08/2012 035312001526 8E THCS Bắc Lý 12.00 Ba

96 12110015 NGUYỄN NGÂN HÀ Nữ 01/09/2012 010312000460 8C THCS Yên Nam 12.00 Ba

97 13110039 LẠI KIM PHƯỢNG Nữ 12/04/2012 035312009929 8A2 THCS Đinh Công Tráng 12.00 Ba

98 13110050 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Nữ 24/07/2012 035312005131 8A2 THCS Trần Phú 12.00 Ba

99 13110052 PHẠM THỊ THÙY TRANG Nữ 23/08/2012 035312003704 8D THCS Liêm Chung 12.00 Ba

100 01110001 NGUYỄN NGỌC BẢO AN Nữ 13/03/2012 036312005915 8A THCS Xuân Trường 11.75 Ba

101 01110016 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 16/09/2012 036312023375 8B THCS Giao Thủy 11.75 Ba

102 02110008 LÃ THU PHƯƠNG Nữ 17/11/2012 036312019458 8B THCS Hải Phúc 11.75 Ba

103 04110019 CỒ QUỲNH TRANG Nữ 25/08/2012 036312033136 8A4 THCS Đồng Sơn 11.75 Ba
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104 05110052 VŨ THU TRANG Nữ 02/10/2012 036312014776 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 11.75 Ba

105 06110020 TRẦN THANH TRÚC Nữ 25/04/2012 036312012944 8A1 THCS Mỹ Hưng 11.75 Ba

106 07110003 NGUYỄN NGỌC CHÂM Nữ 07/05/2012 036312000354 8C THCS Yên Chính 11.75 Ba

107 07110017 PHẠM THÚY NGA Nữ 30/03/2012 036312006404 8A1 THCS Yên Ninh 11.75 Ba

108 08110005 TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 19/03/2012 037312000334 8C THCS Quang Sơn 11.75 Ba

109 08110024 NGUYỄN TIẾN LÂM Nam 04/03/2012 034212005220 8A THCS Quang Trung 11.75 Ba

110 09110036 VŨ PHƯƠNG THẢO Nữ 20/09/2012 037312013071 8A THCS Quang Thiện 11.75 Ba

111 13110021 NGUYỄN ÁNH HỒNG Nữ 16/02/2012 035312001866 8A THCS An Đổ 11.75 Ba

112 13110026 ĐỖ KHÁNH LINH Nữ 17/03/2012 035312003317 8B THCS Thanh Châu 11.75 Ba

113 01110004 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 27/04/2012 036312007406 8A THCS Xuân Vinh 11.50 Ba

114 01110015 LÊ TRÀ MY Nữ 22/06/2012 036312014949 8A THCS Thọ Nghiệp 11.50 Ba

115 01110020 PHẠM MINH PHƯƠNG Nữ 18/03/2012 036312007599 8A THCS Hồng Thuận 11.50 Ba

116 04110001 CAO MINH ANH Nữ 16/09/2012 036312021189 8A TH và THCS Trực Hưng 11.50 Ba

117 04110010 DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG Nữ 25/04/2012 036312006192 8A TH và THCS Trực Hưng 11.50 Ba

118 05110002 HÀ ANH Nữ 07/07/2012 036312017439 8A1 THCS Lê Đức Thọ 11.50 Ba

119 05110048 ĐỖ LÊ TƯỜNG THỦY Nữ 01/01/2012 036312001584 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 11.50 Ba

120 05110054 BÙI BẢO TRÂM Nữ 26/11/2012 036312019877 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 11.50 Ba

121 06110001 TRẦN NGỌC AN Nữ 04/02/2012 036312004785 8A THCS Trần Huy Liệu 11.50 Ba

122 06110014 TRẦN HÀ MY Nữ 03/09/2012 036312020422 8A1 THCS Mỹ Hưng 11.50 Ba

123 07110007 TRẦN ĐINH HƯƠNG GIANG Nữ 25/04/2012 036312005575 8D THCS Yên Phúc 11.50 Ba

124 08110021 ĐỖ THỊ AN KHÁNH Nữ 18/07/2012 037312013855 8A8 THCS Lý Tự Trọng 11.50 Ba

125 08110025 LÂM KHÁNH LINH Nữ 15/01/2012 037312010644 8G THCS Đinh Tiên Hoàng - Bích Đào 11.50 Ba

126 08110055 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN Nữ 26/01/2012 037312006698 8E THCS Lê Hồng Phong 11.50 Ba

127 10110024 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 16/12/2012 037312008746 8D THCS Gia Tân 11.50 Ba

128 10110034 TRẦN THỊ PHƯƠNG VY Nữ 07/10/2012 037312002280 8B THCS Liên Sơn 11.50 Ba

129 11110025 ĐỖ NGUYỄN BẢO TRANG Nữ 25/10/2012 035312009129 8A THCS Văn Lý 11.50 Ba

130 12110007 PHẠM HƯƠNG CHI Nữ 02/02/2012 035312006081 8D THCS Mộc Hoàn 11.50 Ba

131 12110016 LÝ NGỌC HÀ Nữ 29/12/2012 035312003476 8A THCS Bạch Thượng 11.50 Ba

132 12110023 ĐỖ VŨ HẢI NAM Nam 08/08/2012 035212000576 8B THCS Chu Văn An 11.50 Ba

133 12110039 PHẠM THỊ THẢO VÂN Nữ 26/06/2012 035312007642 8B THCS Nguyễn Hữu Tiến 11.50 Ba

134 12110040 NGUYỄN QUANG VINH Nam 02/01/2012 035212009261 8A. TH và THCS Tiên Hải 11.50 Ba

135 13110018 ĐÀO PHƯƠNG HÀ Nữ 29/11/2012 035312012330 8A9 THCS Trần Phú 11.50 Ba

136 13110033 HOÀNG HÀ MY Nữ 05/04/2012 035312010676 8A1 THCS Vũ Bản 11.50 Ba

137 01110021 ĐINH NHƯ QUỲNH Nữ 20/01/2012 036312018166 8B THCS Giao Thịnh 11.25 Ba

138 03110010 TRẦN KIM YẾN Nữ 26/03/2012 036312015124 8A THCS Nghĩa Tân 11.25 Ba

139 04110004 VŨ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 14/01/2012 036312017528 8A2 THCS Nguyễn Hiền 11.25 Ba

140 05110026 TRẦN THỊ MAI LIÊN Nữ 07/03/2012 035312010827 8A5 THCS Hòa Hậu 11.25 Ba

141 05110041 LƯU UYÊN NHI Nữ 09/10/2012 031312019925 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 11.25 Ba

142 06110006 LÊ NGỌC TRÂM ANH Nữ 06/06/2012 036312016489 8A1 THCS Mỹ Hưng 11.25 Ba

143 06110007 BÙI ANH CHI Nữ 21/08/2012 036312020149 8C THCS Quang Trung 11.25 Ba

144 06110009 NGÔ THU HẰNG Nữ 01/09/2012 036312008857 8A THCS Trần Huy Liệu 11.25 Ba

145 07110018 PHẠM KHÁNH NGÂN Nữ 24/05/2012 036312019857 8A THCS Yên Tiến 11.25 Ba

146 08110029 PHẠM XUÂN MAI Nữ 10/10/2012 037312001630 8E THCS Ninh Bình - Bạc Liêu 11.25 Ba

147 08110036 HOÀNG THỊ MINH NGỌC Nữ 05/12/2012 037312007301 8A THCS Đồng Giao 11.25 Ba

148 08110040 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI Nữ 07/05/2012 036312003008 8A8 THCS Lý Tự Trọng 11.25 Ba

149 08110047 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO Nữ 19/08/2012 036312006428 8A THCS Yên Khang 11.25 Ba

150 09110005 PHẠM THỊ QUỲNH CHI Nữ 18/04/2012 037312004059 8H THCS Khánh Nhạc 11.25 Ba

151 09110044 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG VY Nữ 19/10/2012 037312007010 8A THCS Yên Lộc 11.25 Ba

152 01110008 ĐOÀN THANH HUYỀN Nữ 10/01/2012 036312008282 8A THCS Giao Long 11.00 Khuyến khích

153 01110019 LƯU NGỌC NHƯ Nữ 30/01/2012 036312006388 8B THCS Bạch Long 11.00 Khuyến khích

154 02110007 VŨ THẢO NGÂN Nữ 18/02/2012 036312014624 8C THCS Hải Hậu 11.00 Khuyến khích

155 02110009 ĐINH THỊ KHÁNH QUYÊN Nữ 13/06/2012 036312023220 8A THCS HẢI QUANG 11.00 Khuyến khích

156 02110011 ĐỖ MAI TRANG Nữ 31/10/2012 036312012004 8C THCS Hải Hậu 11.00 Khuyến khích

157 03110005 TRẦN THỊ THÚY MINH Nữ 01/01/2012 036312017356 8A THCS Doãn Khuê 11.00 Khuyến khích
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158 05110024 ĐINH KHÁNH HUYỀN Nữ 21/01/2012 036312007456 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 11.00 Khuyến khích

159 05110030 NGUYỄN HIỀN MAI Nữ 15/08/2012 036312018051 8A1 THCS Thiên Trường 11.00 Khuyến khích

160 06110015 VŨ HÀ MY Nữ 11/09/2012 036312014006 8A THCS Trần Huy Liệu 11.00 Khuyến khích

161 06110016 TRẦN HIỀN NHI Nữ 13/02/2012 036321022829 8A1 THCS Mỹ Hưng 11.00 Khuyến khích

162 07110011 ĐINH THỊ THU HUYỀN Nữ 14/07/2012 036312005041 8A3 THCS Lê Quý Đôn 11.00 Khuyến khích

163 08110032 LÊ PHƯƠNG NGA Nữ 03/06/2012 037312003652 8A THCS Lê Hồng Phong 11.00 Khuyến khích

164 09110042 PHẠM NGỌC BẢO VY Nữ 27/10/2012 037312006094 8D THCS Yên Lâm 11.00 Khuyến khích

165 11110013 NGUYỄN NGỌC DIỆU LINH Nữ 09/07/2012 035312010470 8A THCS Nhân Chính 11.00 Khuyến khích

166 11110017 TẠ NGỌC MAI LY Nữ 12/09/2012 035312009055 8C THCS Nam Cao 11.00 Khuyến khích

167 12110008 PHẠM NGHIÊM PHƯƠNG DIỄM Nữ 18/12/2012 035312003176 8B THCS Châu Giang 11.00 Khuyến khích

168 12110021 BÙI PHƯƠNG LINH Nữ 07/09/2012 035312009189 8C THCS Lam Hạ 11.00 Khuyến khích

169 12110026 NGUYỄN QUỲNH NHI Nữ 24/09/2012 035312006382 8B THCS Chu Văn An 11.00 Khuyến khích

170 12110029 NGUYỄN VŨ NHƯ QUỲNH Nữ 04/01/2012 035312001946 8A THCS Duy Hải 11.00 Khuyến khích

171 13110010 PHẠM THÙY CHI Nữ 26/11/2012 35312007914 8A9 THCS Trần Phú 11.00 Khuyến khích

172 13110013 LÊ NGỌC DIỆP Nữ 20/10/2012 035312011166 8A4 THCS Nguyễn Khuyến 11.00 Khuyến khích

173 13110017 LÊ NGÂN HÀ Nữ 03/07/2012 035312012337 8A6 THCS Trần Phú 11.00 Khuyến khích

174 13110022 TRỊNH KHÁNH HUYỀN Nữ 15/04/2012 035312007066 8A1 THCS Thanh Hà 11.00 Khuyến khích

175 13110032 ĐÀO DIỄM MY Nữ 15/09/2012 035312013115 8A1 THCS Nguyễn Khuyến 11.00 Khuyến khích

176 13110034 PHẠM MINH NGỌC Nữ 19/10/2012 036312017694 8A5 THCS Trần Phú 11.00 Khuyến khích

177 01110014 NGUYỄN THANH MAI Nữ 06/02/2012 036312018238 8A1 THCS Xuân Giang 10.75 Khuyến khích

178 01110022 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 11/11/2012 036312017577 8 THCS Giao Phong 10.75 Khuyến khích

179 04110002 MAI NGỌC ÁNH Nữ 10/03/2012 036312016165 8A TH và THCS Nam Hùng 10.75 Khuyến khích

180 04110009 ĐOÀN THỊ HIỀN Nữ 08/10/2012 036312011399 8B THCS Nam Lợi 10.75 Khuyến khích

181 04110014 TRƯƠNG ĐỖ THANH NHÀN Nữ 04/01/2012 015312004670 8A2 THCS Nguyễn Hiền 10.75 Khuyến khích

182 05110007 TRẦN NHẬT ANH Nam 28/10/2012 036212022146 8A1 THCS Lý Thường Kiệt 10.75 Khuyến khích

183 05110037 TRẦN BẢO NGỌC Nữ 19/08/2012 036312005884 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 10.75 Khuyến khích

184 05110050 TRƯƠNG THỦY TIÊN Nữ 10/05/2012 036312000718 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 10.75 Khuyến khích

185 07110006 ĐẶNG THỊ ÁNH DƯƠNG Nữ 15/04/2012 036312022201 8B THCS Yên Lộc 10.75 Khuyến khích

186 07110008 NGÔ TRẦN HƯƠNG GIANG Nữ 12/12/2012 036312014015 8A3 THCS Lê Quý Đôn 10.75 Khuyến khích

187 08110002 NGUYỄN NGỌC HÀ ANH Nữ 13/02/2012 037312002444 8C THCS Quảng Lạc 10.75 Khuyến khích

188 08110015 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 08/03/2012 037312012522 8A THCS Quang Trung 10.75 Khuyến khích

189 08110022 NGUYỄN MINH KHUÊ Nữ 20/07/2012 037312005561 8B THCS Yên Sơn 10.75 Khuyến khích

190 08110031 CAO LÊ UYÊN MY Nữ 22/09/2012 037312001930 8C THCS Ninh Khang 10.75 Khuyến khích

191 08110038 NGUYỄN BẢO NHI Nữ 29/05/2012 037312007332 8B THCS Quang Trung 10.75 Khuyến khích

192 10110009 ĐÀO DIỄM CHÂU Nữ 08/03/2012 037312001071 8A TH và THCS Đinh Bộ Lĩnh 10.75 Khuyến khích

193 11110018 ĐOÀN NGUYỄN TRÀ MY Nữ 01/02/2012 035312005777 8E THCS Bắc Lý 10.75 Khuyến khích

194 13110014 NGUYỄN THU DIỆP Nữ 22/03/2012 035312002975 8B THCS Thanh Tuyền 10.75 Khuyến khích

195 13110027 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 07/03/2012 035312000334 8A10 THCS Trần Phú 10.75 Khuyến khích

196 13110041 VŨ THẢO PHƯƠNG Nữ 08/03/2012 034312002157 8A10 THCS Trần Phú 10.75 Khuyến khích

197 13110057 LƯƠNG THỊ NHƯ Ý Nữ 13/10/2012 035312009534 8D THCS Thanh Hải 10.75 Khuyến khích

198 01110007 LƯU NGỌC HÂN Nữ 27/01/2012 036312023048 8C THCS Giao Tân 10.50 Khuyến khích

199 01110026 PHAN QUỲNH TRANG Nữ 31/10/2012 036312011310 8B THCS Giao Thủy 10.50 Khuyến khích

200 01110031 PHẠM HẢI YẾN Nữ 17/06/2012 036312007261 8A THCS Giao Yến 10.50 Khuyến khích

201 04110022 TRẦN THỊ TƯỜNG VY Nữ 12/01/2012 036312011881 8A2 THCS Nguyễn Hiền 10.50 Khuyến khích

202 05110011 TRẦN ÁNH DƯƠNG Nữ 08/09/2012 035312005541 8A THCS Phú Phúc 10.50 Khuyến khích

203 05110012 TRẦN LINH ĐAN Nữ 22/10/2012 036312009648 8A1 THCS Lương Thế Vinh 10.50 Khuyến khích

204 05110016 NGUYỄN THANH HÀ Nữ 14/09/2012 036312000283 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 10.50 Khuyến khích

205 05110018 NGUYỄN BẢO HÂN Nữ 19/11/2012 036312023587 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 10.50 Khuyến khích

206 05110034 BÙI HẢI HÀ MY Nữ 11/07/2012 036312007091 8A6 THCS Trần Đăng Ninh 10.50 Khuyến khích

207 06110002 PHÙNG KIM ANH Nữ 01/02/2012 036312001786 8A THCS Trần Huy Liệu 10.50 Khuyến khích

208 09110043 ĐINH THỊ PHƯƠNG VY Nữ 15/07/2012 037312010430 8A1 THCS THỊ TRẤN YÊN NINH 10.50 Khuyến khích

209 10110003 ĐINH HUYỀN ANH Nữ 23/10/2012 017312000670 8C THCS Thạch Bình 10.50 Khuyến khích

210 10110021 NGUYỄN THANH THẢO NGUYÊN Nữ 07/12/2012 037312010323 8B TH và THCS Gia Vượng 10.50 Khuyến khích

211 11110008 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 20/07/2012 035312005549 8C THCS Nhân Thịnh 10.50 Khuyến khích
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212 11110022 ĐINH THỊ NHUNG Nữ 13/04/2012 035312006195 8A THCS Nam Cao 10.50 Khuyến khích

213 11110030 TRƯƠNG THI THANH TÚ Nữ 21/06/2012 035312003299 8D THCS B phường Tiên Sơn 10.50 Khuyến khích

214 12110038 LẠI TRẦN CÁT TƯỜNG Nữ 08/09/2012 091312019820 8G THCS Lê Hồng Phong 10.50 Khuyến khích

215 13110002 ĐÀO NGUYỄN MINH ANH Nữ 07/03/2012 035312008012 8A3 THCS Nguyễn Khuyến 10.50 Khuyến khích

216 01110005 NGUYỄN THỊ THANH HÀ Nữ 17/11/2012 036312016991 8A THCS Giao Long 10.25 Khuyến khích

217 01110013 PHẠM KHÁNH LY Nữ 03/10/2012 036312009079 8A3 THCS Xuân Trường 10.25 Khuyến khích

218 01110017 VŨ THỊ HỒNG NGỌC Nữ 17/01/2012 036312021967 8A THCS Giao Châu 10.25 Khuyến khích

219 01110028 ĐỖ VÂN UYÊN Nữ 04/01/2012 036312022587 8A THCS Quất Lâm 10.25 Khuyến khích

220 04110005 TRẦN THỊ BÍCH DIỆP Nữ 25/02/2012 036312021344 8A THCS Trực Cường 10.25 Khuyến khích

221 04110008 BÙI GIA HÂN Nữ 25/03/2012 036312009765 8A2 THCS Nguyễn Hiền 10.25 Khuyến khích

222 07110001 PHẠM HỒNG CHÂU ANH Nữ 06/02/2012 036312020117 8A3 THCS Lê Quý Đôn 10.25 Khuyến khích

223 08110003 TRƯƠNG HỒNG ANH Nữ 24/06/2012 038312034198 8C THCS Tân Bình 10.25 Khuyến khích

224 08110014 ĐINH QUỲNH CHI Nữ 17/10/2012 037312011808 8E THCS Ninh Thành 10.25 Khuyến khích

225 08110034 PHẠM THỊ PHƯƠNG NGÂN Nữ 26/11/2012 037312012552 8A THCS Mai Sơn 10.25 Khuyến khích

226 08110039 PHẠM BÌNH NHI Nữ 16/03/2012 037312003186 8C THCS Ninh Mỹ 10.25 Khuyến khích

227 08110045 TRẦN THU PHƯƠNG Nữ 01/02/2012 037312004209 8E THCS Ninh Thành 10.25 Khuyến khích

228 09110001 NGUYỄN PHƯƠNG AN Nữ 23/05/2012 037312007354 8D THCS Văn Hải 10.25 Khuyến khích

229 09110013 NGUYỄN THỊ THU HỒNG Nữ 02/05/2012 037312003780 8D THCS Văn Hải 10.25 Khuyến khích

230 11110005 NGUYỄN THỊ LINH CHI Nữ 22/02/2012 035312004536 8A6 THCS A phường Tiên Sơn 10.25 Khuyến khích

231 11110010 ĐỖ THỊ THU HOÀI Nữ 11/05/2012 035312007455 8A THCS Văn Lý 10.25 Khuyến khích

232 12110001 TRỊNH HÀ ANH Nữ 07/08/2012 035312012022 8D THCS Trác Văn 10.25 Khuyến khích

233 12110027 VŨ XUÂN NHI Nữ 18/01/2012 035312006312 8B THCS Nguyễn Hữu Tiến 10.25 Khuyến khích

234 12110032 NINH MINH THƯ Nữ 13/04/2012 035312008142 8A3 THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 10.25 Khuyến khích

235 13110054 NGUYỄN YẾN TRANG Nữ 11/01/2012 035312009906 8A THCS và THPT Mensa 10.25 Khuyến khích

Danh sách có 235 thí sinh đoạt giải trong đó:

Giải Nhất: 11 thí sinh;

Giải Nhì: 54 thí sinh;

Giải Ba: 86 thí sinh;

Giải Khuyến khích: 84 thí sinh./.
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